
   

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

 

Số: 65/TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, 

viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển 

 tỉnh Quảng Nam năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 6802/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo 

chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021; Hội đồng tuyển dụng công chức, 

viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021 

thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sát hạch vòng 2, cụ thể 

như sau:  

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2: được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ 

noivuqnam.gov.vn . 

2. Thời gian phổ biến nội quy, quy chế, khai mạc kỳ tuyển dụng công 

chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam 

năm 2021  

- Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Số 49, Nguyễn 

Du, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam. 

- Thí sinh phải có mặt trước 06h00 ngày 20/02/2022 (sáng Chủ nhật). 

3. Thời gian, địa điểm thi vòng 2 

- Thời gian kiểm tra sát hạch 01 ngày: Bắt đầu từ 07h00 ngày 20/02/2022 

(Chủ nhật); thực hiện sát hạch bằng hình thức: phỏng vấn; thời gian: 30 phút/01 

thí sinh. 

- Địa điểm: tại Khu D, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, số 49, Nguyễn 

Du, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam. 

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng 

tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh 

Quảng Nam năm 2021 đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2 khi tập trung 



để nghe phổ biến nội quy, quy chế, dự khai mạc và tham gia thi phải tuân thủ tốt 

nguyên tắc 5K, có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

test nhanh kháng nguyên, có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính do cơ quan có 

thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ tính đến 23 giờ 00 ngày 20/02/2022. 

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế 

độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện 

dự sát hạch và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện. 

(Thông báo này được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh; thí sinh 

mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Giấy phép lái 

xe và phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi đến tham dự sát hạch)./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Công an tỉnh Q.Nam (p/hợp);  

- Các Sở, ban, ngành;; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, HĐKTSH. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Thị Kim Hoa 

 



Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Đông Giang Ta Cooi Ngoan 10/10/1992

Xã Kà Dăng, huyện 

Đông Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Kỹ thuật

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Công 

nghệ chế tạo 

máy

Người dân 

tộc thiểu số

2 Phước Sơn Hồ Văn Cường 05/11/1994

Xã Phước Công, 

huyện Phước Sơn, 

tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch kỹ thuật
Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học Quản 

lý tài nguyên và 

môi trường

Bậc 3/6

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

3 Phước Sơn Hồ Văn Côn 10/12/1994

Xã Phước Lộc, huyện 

Phước Sơn, tỉnh 

Quảng Nam

Kế hoạch kỹ thuật
Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học Quản 

lý tài nguyên 

rừng

Anh A2 THUD B
Người dân 

tộc thiểu số

4 Nam Trà My Lê Văn Nhi 18/9/1992

Xã Trà Giáp, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Kế hoạch kỹ thuật
Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học Lâm 

nghiệp
Anh B THUD B

Người dân 

tộc thiểu số

5 Bắc Trà My Phạm Thị Thuỳ 15/9/1992

Xã Điện Hồng, 

huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý đầu tư 

xây dựng công 

trình

Ban quản lý dự án - Quỹ 

đất huyện 

Đại học Kinh tế 

xây dựng và 

quản lý dự án

Anh C THUD B

6 Bắc Trà My Rích Hoàng Phương 10/12/1984

Xã Trà Mai, huyện 

Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý đầu tư 

xây dựng công 

trình

Ban quản lý dự án - Quỹ 

đất huyện 

Đại học Xây 

dựng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

7 Bắc Trà My Tơ Ngôl Nhường 25/01/1984

Xã La Deê, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý đầu tư 

xây dựng công 

trình

Ban quản lý dự án - Quỹ 

đất huyện 

Đại học Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Anh C

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 (ĐỐI VỚI VỊ TRÍ VIÊN CHỨC) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ 

TUYỂN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 65/TB-HĐTD ngày 28/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng)

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển
Cơ quan, đơn vị dự tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên
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Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển
Cơ quan, đơn vị dự tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên

8 Nam Giang Hiên Chi 04/3/1988

Xã La Deê, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý dự án 

giao thông

Ban quản lý Quỹ đất và 

đô thị huyện 

Đại học Xây 

dựng cầu - 

Đường bộ

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

9 Nam Giang Nguyễn Vy 03/03/1994

Xã Đại Hồng, huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam

Quản lý dự án 

giao thông

Ban quản lý Quỹ đất và 

đô thị huyện 

Đại học Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Chuẩn 

đầu ra

Chuẩn 

đầu ra

10 Nam Giang Bh Nướch Mão 10/10/1996

Xã Chà Và, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý dự án 

giao thông

Ban quản lý Quỹ đất và 

đô thị huyện

Đại học Xây 

dựng cầu đường

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

11 Bắc Trà My Hoàng Thị Hồng Hoa 02/6/1990

Xã Bình Lăng, huyện 

Quảng Hoà, tỉnh Cao 

Bằng

Tuyên truyền lưu 

động, văn hoá - 

văn nghệ, chiếu 

bóng trực quan

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện

Cao đẳng Quản 

lý văn hoá
Anh B THUD A

Người dân 

tộc thiểu số

12 Bắc Trà My Nguyễn Thị Tim 23/11/1996

Xã Trà Mai, huyện 

Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Tuyên truyền lưu 

động, văn hoá - 

văn nghệ, chiếu 

bóng trực quan

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Bảo 

tàng học

Con bệnh 

binh

13 Nam Trà My Bhling Nhước 05/7/1992

Xã A Vương, huyện 

Tây Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Tuyên truyền lưu 

động, văn hoá - 

văn nghệ, chiếu 

bóng trực quan

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Luật
Con bệnh 

binh

14 Nam Giang Zơ Râm Ươm 10/10/1988

Xã Bhing, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Tuyên truyền lưu 

động, văn hoá - 

văn nghệ, chiếu 

bóng trực quan

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Văn 

hoá các dân tộc 

thiểu số Việt 

Nam

Anh C

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Con bệnh 

binh
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Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển
Cơ quan, đơn vị dự tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên

15 Nam Giang A lăng Kim 06/5/1986

Xã Đắc Tôi, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Tuyên truyền lưu 

động, văn hoá - 

văn nghệ, chiếu 

bóng trực quan

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Việt 

Nam học
Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người Dân 

tộc thiểu số

16 Nam Giang Tơ Ngôl Nam 09/10/1990

Xã La Deê, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Tuyên truyền lưu 

động, văn hoá - 

văn nghệ, chiếu 

bóng trực quan

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Văn 

hoá các dân tộc 

thiểu số Việt 

Nam

Anh C THUD B
Con thương 

binh

17 Bắc Trà My Trần Thị Út 12/8/1994

Xã Trà Kót, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Di tích

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Công 

tác xã hội

Con bệnh 

binh

18 Bắc Trà My Đoàn Thị Thanh Nga 24/7/1993

Xã Trà Mai, huyện 

Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Di tích

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Công 

tác xã hội

Người dân 

tộc thiểu số

19 Bắc Trà My Nguyễn Thành Đạt 10/10/1994

Xã Trà Ka, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Di tích

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Công 

tác xã hội

Người dân 

tộc thiểu số

20 Nam Trà My Trần Văn Dũng 04/10/1993

Xã Trà Nam, huyện 

Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Di tích, bảo tồn, 

bảo tàng

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Quản 

lý văn hoá
THUD A

Người dân 

tộc thiểu số

21 Nam Giang Hôih Ánh 02/02/1995

Xã Cà Dy, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý cây trồng
Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học Khoa 

học cây trồng

ỨNG 

dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

22 Bắc Trà My Huỳnh Thế Cảnh 20/11/1991

Xã Trà Nú, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng

Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học 

Khuyến nông 

và Phát triển 

nông thôn

Anh B THUD B
Người dân 

tộc thiểu số
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Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển
Cơ quan, đơn vị dự tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên

23 Bắc Trà My Nguyễn Thị Diệu 30/01/1993

Xã Phước Công, 

huyện Phước Sơn, 

tỉnh Quảng Nam

Quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng

Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học 

Khuyến nông 
Anh B THUD A

Người dân 

tộc thiểu số

24 Bắc Trà My Nguyễn Văn Trinh 02/3/1992

Xã Trà Nú, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng

Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học 

Khuyến nông 

và Phát triển 

nông thôn

THUD B
Người dân 

tộc thiểu số

25 Bắc Trà My Hồ Văn Đoan 08/01/1992

Xã Trà Bui, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng

Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học Quản 

lý tài nguyên và 

môi trường

Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Con bệnh 

binh

26 Bắc Trà My Arâl Thị Côn 19/5/1994

Xã A Vương, huyện 

Tây Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng

Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học Quản 

lý đất đai

Người dân 

tộc thiểu số

27 Nam Giang Zơ Râm Thị Son 18/5/1991

Xã Đắc Tôi, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Trồng trọt bảo vệ 

thực vật, lâm 

nghiệp

Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp huyện 

Đại học Khoa 

học cây trồng
Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

28 Đông Giang A lăng Trứ 04/4/1988

Xã Kà Dăng, huyện 

Đông Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Phòng chống dịch 

bệnh động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp huyện 

Đại học Nuôi 

trồng thuỷ sản
Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Con bệnh 

binh

29 Bắc Trà My Võ Thị Nhờ 05/3/1990

Xã Duy Châu, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ chức hành 

chính

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Luật Anh B THUD B
Con chất 

độc hoá học

30 Bắc Trà My Hồ Thị Thuyền 08/10/1990

Xã Trà Bui, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ chức hành 

chính

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Hành 

chính học
Anh B THUD B

Con bệnh 

binh; người 

Dân tộc 

thiểu số
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Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển
Cơ quan, đơn vị dự tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên

31 Bắc Trà My Nguyễn Văn Hữu 04/4/1992

Xã Trà Nú, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ chức hành 

chính

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước
Anh B THUD B

Con bệnh 

binh

32 Nam Trà My Võ Hồng Bích 20/10/1992

Xã Trà Mai, huyện 

Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Hành chính tổng 

hợp

Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước
Anh B THUD B

Con bệnh 

binh

33 Nam Trà My Hồ Văn Xây 02/9/1994

Xã Phước Trà, huyện 

Hiệp Đức, tỉnh 

Quảng Nam

Hành chính tổng 

hợp

Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước
Anh B THUD B

Con thương 

binh

34 Nam Trà My Đỗ Hoàng Thạch 20/10/1993

Xã Trà Vân, huyện 

Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Hành chính tổng 

hợp

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người Dân 

tộc thiểu số

35 Bắc Trà My Nguyễn Thị Vang 22/12/1992

Xã Trà Nú, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước
Anh B THUD B

Con bệnh 

binh

36 Bắc Trà My Tangôn Lâm 06/9/1991

Xã Tr'Hy, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng 

Nam

Hành chính tổng 

hợp

Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện
Đại học Kinh tế Anh C THUD B

Con bệnh 

binh

37 Nam Giang A Viết Hậu 23/5/1990

Xã Tà Bhing, huyện 

Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam

Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Đại học Giáo 

dục thể chất

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân 

tộc thiểu số

Danh sách này gồm có 37 thí sinh./.



 6

Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nam Trà My A Lăng  Đậu 20/10/1996
Xã Bhalêê, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính Phòng Nội vụ 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

2 Nam Trà My Hồ Trung  Tơn 01/01/1996
Xã Trà Vinh, huyện Nam 

Trà My, tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính Phòng Nội vụ

Đại học Quản 

lý nhà nước 

Người dân 

tộc thiểu 

số

3 Nam Trà My Đinh Thành Đạt 12/8/1995
Xã Sông Trà, huyện Hiệp 

Đức, tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính Phòng Nội vụ 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

4 Tây Giang A Lăng Thị Lối 06/3/1995
Xã Gari, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính Phòng Nội vụ 

Quản lý nhà 

nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 Tây Giang Bling Thị Bốn 18/5/1996
Xã A nông, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính Phòng Nội vụ 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

6 Tây Giang Bling Châu 17/5/1996
Xã Axan, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính Phòng Nội vụ 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

7 Tây Giang Arâl San 06/6/1996
Xã A vương, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Cải cách hành chính Phòng Nội vụ 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

8 Nam Trà My Nguyễn Đình Nghĩa 15/02/1992
Xã Trà Dơn, huyện Nam 

Trà My, tỉnh Quảng Nam

Kiểm soát văn bản và 

thủ tục hành chính
Phòng Tư pháp Đại học Luật

Người dân 

tộc thiểu 

số

9 Tây Giang Pơ long Nô 14/6/1994
Xã Axan, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Kế toán 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Đại học Tài 

chính - Ngân 

hàng

Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Người dân 

tộc thiểu 

số

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 (ĐỐI VỚI VỊ TRÍ CÔNG CHỨC) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ 

TUYỂN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 65/TB-HĐTD ngày28/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng)

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển

Cơ quan, đơn vị dự 

tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên
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Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển

Cơ quan, đơn vị dự 

tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên

10 Tây Giang Bling Thị Nương 15/5/1993
Xã Bhalêê, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Kế toán 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Đại học Kế 

toán
Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Người dân 

tộc thiểu 

số

11 Đông Giang Nguyễn Thị Thu Quỳnh 19/4/1995
Xã Hoà Bắc, huyện Hoà 

Vang, thành phố Đà Nẵng
Hành chính tổng hợp

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

12 Đông Giang Ating Thị Ron 10/10/1996
Xã A vương, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Hành chính một cửa

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

13 Đông Giang

Bhiryu Thị 

Trường Giang 

Linh

My 06/4/1996
Xã Ch'ơm, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Hành chính một cửa

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

14 Đông Giang Arất Deo 05/9/1996
Xã A vương, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Hành chính một cửa

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Đại học Quản 

lý nhà nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

15 Nam Giang La Lim Hùng 10/9/1992
Xã Cà Dy, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam

Quản lý Tài nguyên 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Đại học Quản 

lý Tài nguyên 

và môi trường

Người dân 

tộc thiểu 

số

16 Nam Giang Bhling Criu 02/4/1988
Xã A Vương, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam

Quản lý Tài nguyên 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Đại học Quản 

lý môi trường

Người dân 

tộc thiểu 

số

17 Nam Trà My Bhling Nhước 05/7/1992
Xã A Vương, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam

Theo dõi công tác dân 

tộc
Phòng Dân tộc Đại học Luật

Người dân 

tộc thiểu 

số

18 Nam Giang A Lăng Oanh 23/10/1995
Xã La Êê, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Quản lý Nông lâm

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Đại học Thú y

Người dân 

tộc thiểu 

số

Danh sách này gồm có 18 thí sinh./.
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Họ tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Địa phương dự 

tuyển

Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm dự 

tuyển

Cơ quan, đơn vị dự 

tuyển

Trình độ

Đối tượng 

ưu tiên
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